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Mã đề 701
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: Công nghệ 7
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp.	B. Nông nghiệp.	C. Dịch vụ.	D. Thương mại.
Câu 2. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non có ý nghĩa quan trọng bởi vì:
	A. Giai đoạn này là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển các giai đoạn sau của vật nuôi.
	B. Con vật còn nhỏ nên ăn ít.
	C. Con vật còn nhỏ nên dễ chăm sóc.
	D. Con vật còn nhỏ nên đáng yêu hơn.
Câu 3. Vật nuôi non có những đặc điểm nào sau đây?
1. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 
2. Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
3. Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện.
4. Chống chịu tốt trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
5. Chức năng hệ hô hấp chưa hoàn thiện.
6. Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.
	A. 3, 4, 5, 6	B. 2, 3, 5, 6	C. 1, 3, 5, 6	D. 1, 2, 4, 6
Câu 4. Gia cầm mái sinh sản cần phải trải qua mấy giai đoạn?
	A. 3	B. 2	C. 4	D. 1
Câu 5. Trong các cách cho đực giống ăn sau đây, cách nào là đúng?
	A. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	B. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu lipid.
	C. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	D. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất lipid.
Câu 6. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
	A. cho ra nhiều con giống tốt nhất.	B. nhanh lớn, khoẻ mạnh.
	C. càng béo càng tốt.	D. nhanh lớn, nhiều nạc.
Câu 7. Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường?
	A. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
	B. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
	C. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
	D. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
Câu 8. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
	A. Thức ăn chăn nuôi.	B. Nguyên liệu cho ngành dệt may.
	C. Khí sinh học (biogas).	D. Vật liệu xây dựng.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
	B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
	C. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
	D. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
Câu 10. Vai trò chăn nuôi nào sau đây là sai?
	A. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
	B. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường.
     C. Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thịt hộp.
	D. Cung cấp sức kéo cho sản xuất.
Câu 11. Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt thì vật nuôi sẽ như thế nào?
1. Khoẻ mạnh, lớn nhanh.
2. Ít bệnh tật.
3. Cho nhiều sản phẩm (thịt, trứng, sữa,...) với chất lượng cao.
4. Giảm sức đề kháng.
5. Được đảm bảo phúc lợi động vật.
	A. 1, 2, 4, 5	B. 1, 2, 3, 4	C. 1, 2, 3, 5	D. 1, 2, 3, 4, 5
Câu 12. Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ?
	A. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn.
	B. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
	C. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tuỳ theo từng trang trại.
	D. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít.
Câu 13. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về vai trò của chăn nuôi?
	A. Chất thải vật nuôi là nguồn phân hữu cơ quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trồng trọt.
	B. Sản phẩm chăn nuôi là nguồn cung cấp lương thực chính cho con người.
	C. Phát triển chăn nuôi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
	D. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho con người.
Câu 14. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh giun, sán.	B. Bệnh ve, rận.	C. Bệnh gà rù.	D. Bệnh cảm lạnh.
Câu 15. Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
	A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	B. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	C. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
	D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
Câu 16. Quá trình chăm sóc gia súc cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn?
	A. 4 giai đoạn	B. 5 giai đoạn.	C. 2 giai đoạn.	D. 3 giai đoạn.
Câu 17. Cần cho vật nuôi non bú sữa đâu càng sớm càng tốt vì
	A. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	B. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	C. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	D. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
Câu 18. Cho biết: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?
	A. Tinh tinh.	B. Gà	C. Lợn.	D. Chuột.
Câu 19. Nuôi vịt không thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây?
	A. Cung cấp thịt	B. Cung cấp trứng.
	C. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.	D. Cung cấp sữa.
Câu 20. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh ghẻ ở chó	B. Bệnh cảm nóng ở gà
	C. Bệnh còi xương ở lợn	D. Bệnh cúm gia cầm

II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Vật nuôi non có đặc điểm như thế nào? Trình bày các biện pháp cần chú ý trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vậ nuôi non.
Câu 2: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi có tác dụng gì?
Câu 3: Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ như thế nào?

------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ?
	A. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tuỳ theo từng trang trại.
	B. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn.
	C. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
	D. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít.
Câu 2. Nuôi vịt không thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây?
	A. Cung cấp trứng.	B. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
	C. Cung cấp sữa.	D. Cung cấp thịt
Câu 3. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cúm gia cầm	B. Bệnh cảm nóng ở gà
	C. Bệnh ghẻ ở chó	D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 4. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
	A. Thức ăn chăn nuôi.	B. Nguyên liệu cho ngành dệt may.
	C. Khí sinh học (biogas).	D. Vật liệu xây dựng.
Câu 5. Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt thì vật nuôi sẽ như thế nào?
1. Khoẻ mạnh, lớn nhanh.
2. Ít bệnh tật.
3. Cho nhiều sản phẩm (thịt, trứng, sữa,...) với chất lượng cao.
4. Giảm sức đề kháng.
5. Được đảm bảo phúc lợi động vật.
	A. 1, 2, 3, 4, 5	B. 1, 2, 3, 5	C. 1, 2, 3, 4	D. 1, 2, 4, 5
Câu 6. Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp.	B. Nông nghiệp.	C. Dịch vụ.	D. Thương mại.
Câu 7. Trong các cách cho đực giống ăn sau đây, cách nào là đúng?
	A. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	B. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất lipid.
	C. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu lipid.
	D. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
Câu 8. Cho biết: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?
	A. Lợn.	B. Chuột.	C. Tinh tinh.	D. Gà
Câu 9. Gia cầm mái sinh sản cần phải trải qua mấy giai đoạn?
	A. 3	B. 4	C. 2	D. 1
Câu 10. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non có ý nghĩa quan trọng bởi vì:
	A. Giai đoạn này là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển các giai đoạn sau của vật nuôi.
	B. Con vật còn nhỏ nên dễ chăm sóc.
	C. Con vật còn nhỏ nên ăn ít.
	D. Con vật còn nhỏ nên đáng yêu hơn.
Câu 11. Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường?
	A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
	B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
	C. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
	D. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
Câu 12. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
	A. cho ra nhiều con giống tốt nhất.	B. nhanh lớn, nhiều nạc.
	C. nhanh lớn, khoẻ mạnh.	D. càng béo càng tốt.
Câu 13. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh ve, rận.	B. Bệnh cảm lạnh.	C. Bệnh gà rù.	D. Bệnh giun, sán.
Câu 14. Vật nuôi non có những đặc điểm nào sau đây?
1. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 
2. Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
3. Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện.
4. Chống chịu tốt trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
5. Chức năng hệ hô hấp chưa hoàn thiện.
6. Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.
	A. 3, 4, 5, 6	B. 1, 3, 5, 6	C. 2, 3, 5, 6	D. 1, 2, 4, 6
Câu 15. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về vai trò của chăn nuôi?
	A. Chất thải vật nuôi là nguồn phân hữu cơ quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trồng trọt.
	B. Sản phẩm chăn nuôi là nguồn cung cấp lương thực chính cho con người.
	C. Phát triển chăn nuôi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
	D. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho con người.
Câu 16. Cần cho vật nuôi non bú sữa đâu càng sớm càng tốt vì
	A. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	B. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	C. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	D. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
Câu 17. Quá trình chăm sóc gia súc cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn?
	A. 4 giai đoạn	B. 3 giai đoạn.	C. 2 giai đoạn.	D. 5 giai đoạn.
Câu 18. Vai trò chăn nuôi nào sau đây là sai?
	A. Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thịt hộp.
	B. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường.
	D. Cung cấp sức kéo cho sản xuất.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
	B. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
	C. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
	D. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
Câu 20. Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
	A. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
	B. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	C. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	D. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Vật nuôi non có đặc điểm như thế nào? Trình bày các biện pháp cần chú ý trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vậ nuôi non.
Câu 2: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi có tác dụng gì?
Câu 3: Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ như thế nào?


------ HẾT ------
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường?
	A. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
	B. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
	C. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
	D. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
Câu 2. Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ?
	A. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít.
	B. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
	C. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn.
	D. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tuỳ theo từng trang trại.
Câu 3. Gia cầm mái sinh sản cần phải trải qua mấy giai đoạn?
	A. 4	B. 3	C. 1	D. 2
Câu 4. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về vai trò của chăn nuôi?
	A. Sản phẩm chăn nuôi là nguồn cung cấp lương thực chính cho con người.
	B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho con người.
	C. Chất thải vật nuôi là nguồn phân hữu cơ quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trồng trọt.
	D. Phát triển chăn nuôi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
Câu 5. Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
	A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	B. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
	C. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
	D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
Câu 6. Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Dịch vụ.	B. Thương mại.	C. Nông nghiệp.	D. Công nghiệp.
Câu 7. Vai trò chăn nuôi nào sau đây là sai?
	A. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường.
	B. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thịt hộp.
	D. Cung cấp sức kéo cho sản xuất.
Câu 8. Cho biết: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?
	A. Tinh tinh.	B. Lợn.	C. Chuột.	D. Gà
Câu 9. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
	A. nhanh lớn, nhiều nạc.	B. cho ra nhiều con giống tốt nhất.
	C. càng béo càng tốt.	D. nhanh lớn, khoẻ mạnh.
Câu 10. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cúm gia cầm	B. Bệnh ghẻ ở chó
	C. Bệnh còi xương ở lợn	D. Bệnh cảm nóng ở gà
Câu 11. Nuôi vịt không thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây?
	A. Cung cấp sữa.	B. Cung cấp trứng.
	C. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.	D. Cung cấp thịt
Câu 12. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh gà rù.	B. Bệnh ve, rận.	C. Bệnh giun, sán.	D. Bệnh cảm lạnh.
Câu 13. Trong các cách cho đực giống ăn sau đây, cách nào là đúng?
	A. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	B. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu lipid.
	C. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất lipid.
	D. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
Câu 14. Vật nuôi non có những đặc điểm nào sau đây?
1. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 
2. Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
3. Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện.
4. Chống chịu tốt trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
5. Chức năng hệ hô hấp chưa hoàn thiện.
6. Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.
	A. 1, 3, 5, 6	B. 3, 4, 5, 6	C. 1, 2, 4, 6	D. 2, 3, 5, 6
Câu 15. Quá trình chăm sóc gia súc cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn?
	A. 4 giai đoạn	B. 3 giai đoạn.	C. 2 giai đoạn.	D. 5 giai đoạn.
Câu 16. Cần cho vật nuôi non bú sữa đâu càng sớm càng tốt vì
	A. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	B. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	C. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	D. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
	B. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
	C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
	D. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
Câu 18. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non có ý nghĩa quan trọng bởi vì:
	A. Con vật còn nhỏ nên đáng yêu hơn.
	B. Con vật còn nhỏ nên ăn ít.
	C. Con vật còn nhỏ nên dễ chăm sóc.
	D. Giai đoạn này là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển các giai đoạn sau của vật nuôi.
Câu 19. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
	A. Nguyên liệu cho ngành dệt may.	B. Thức ăn chăn nuôi.
	C. Vật liệu xây dựng.	D. Khí sinh học (biogas).
Câu 20. Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt thì vật nuôi sẽ như thế nào?
1. Khoẻ mạnh, lớn nhanh.
2. Ít bệnh tật.
3. Cho nhiều sản phẩm (thịt, trứng, sữa,...) với chất lượng cao.
4. Giảm sức đề kháng.
5. Được đảm bảo phúc lợi động vật.
	A. 1, 2, 4, 5	B. 1, 2, 3, 4, 5	C. 1, 2, 3, 5	D. 1, 2, 3, 4
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Vật nuôi non có đặc điểm như thế nào? Trình bày các biện pháp cần chú ý trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vậ nuôi non.
Câu 2: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi có tác dụng gì?
Câu 3: Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ như thế nào?
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp.	B. Dịch vụ.	C. Thương mại.	D. Nông nghiệp.
Câu 2. Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
	A. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
	B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	D. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
Câu 3. Cho biết: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?
	A. Tinh tinh.	B. Chuột.	C. Gà	D. Lợn.
Câu 4. Cần cho vật nuôi non bú sữa đâu càng sớm càng tốt vì
	A. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	B. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	C. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	D. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
	B. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
	C. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
	D. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
Câu 6. Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt thì vật nuôi sẽ như thế nào?
1. Khoẻ mạnh, lớn nhanh.
2. Ít bệnh tật.
3. Cho nhiều sản phẩm (thịt, trứng, sữa,...) với chất lượng cao.
4. Giảm sức đề kháng.
5. Được đảm bảo phúc lợi động vật.
	A. 1, 2, 3, 5	B. 1, 2, 4, 5	C. 1, 2, 3, 4	D. 1, 2, 3, 4, 5
Câu 7. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cúm gia cầm	B. Bệnh ghẻ ở chó
	C. Bệnh cảm nóng ở gà	D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 8. Gia cầm mái sinh sản cần phải trải qua mấy giai đoạn?
	A. 4	B. 1	C. 3	D. 2
Câu 9. Trong các cách cho đực giống ăn sau đây, cách nào là đúng?
	A. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất lipid.
	B. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	C. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	D. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu lipid.
Câu 10. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
	A. nhanh lớn, nhiều nạc.	B. càng béo càng tốt.
	C. nhanh lớn, khoẻ mạnh.	D. cho ra nhiều con giống tốt nhất.
Câu 11. Quá trình chăm sóc gia súc cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn?
	A. 3 giai đoạn.	B. 2 giai đoạn.	C. 4 giai đoạn	D. 5 giai đoạn.
Câu 12. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
	A. Nguyên liệu cho ngành dệt may.	B. Thức ăn chăn nuôi.
	C. Khí sinh học (biogas).	D. Vật liệu xây dựng.
Câu 13. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về vai trò của chăn nuôi?
	A. Sản phẩm chăn nuôi là nguồn cung cấp lương thực chính cho con người.
	B. Phát triển chăn nuôi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
	C. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho con người.
	D. Chất thải vật nuôi là nguồn phân hữu cơ quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trồng trọt.
Câu 14. Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường?
	A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
	B. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
	C. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
	D. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
Câu 15. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non có ý nghĩa quan trọng bởi vì:
	A. Con vật còn nhỏ nên ăn ít.
	B. Con vật còn nhỏ nên đáng yêu hơn.
	C. Giai đoạn này là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển các giai đoạn sau của vật nuôi.
	D. Con vật còn nhỏ nên dễ chăm sóc.
Câu 16. Vật nuôi non có những đặc điểm nào sau đây?
1. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 
2. Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
3. Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện.
4. Chống chịu tốt trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
5. Chức năng hệ hô hấp chưa hoàn thiện.
6. Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.
	A. 2, 3, 5, 6	B. 3, 4, 5, 6	C. 1, 3, 5, 6	D. 1, 2, 4, 6
Câu 17. Vai trò chăn nuôi nào sau đây là sai?
	A. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường.
	B. Cung cấp sức kéo cho sản xuất.
	C. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
	D. Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thịt hộp.
Câu 18. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh cảm lạnh.	B. Bệnh ve, rận.	C. Bệnh gà rù.	D. Bệnh giun, sán.
Câu 19. Nuôi vịt không thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây?
	A. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.	B. Cung cấp trứng.
	C. Cung cấp thịt	D. Cung cấp sữa.
Câu 20. Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ?
	A. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn.
	B. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít.
	C. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
	D. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tuỳ theo từng trang trại.
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Vật nuôi non có đặc điểm như thế nào? Trình bày các biện pháp cần chú ý trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vậ nuôi non.
Câu 2: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi có tác dụng gì?
Câu 3: Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ như thế nào?
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là không đúng về vai trò của chăn nuôi?
	A. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị dinh dưỡng cao, là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng cho con người.
	B. Phát triển chăn nuôi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
	C. Chất thải vật nuôi là nguồn phân hữu cơ quan trọng, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm trồng trọt.
	D. Sản phẩm chăn nuôi là nguồn cung cấp lương thực chính cho con người.
Câu 2. Từ chất thải vật nuôi, người ta thường có thể sản xuất ra sản phẩm nào sau đây?
	A. Khí sinh học (biogas).	B. Nguyên liệu cho ngành dệt may.
	C. Vật liệu xây dựng.	D. Thức ăn chăn nuôi.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Sản phẩm chăn nuôi rất phong phú và có giá trị dinh dưỡng cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của con người.
	B. Sản phẩm chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, vì vậy phát triển chăn nuôi sẽ góp phần cải thiện đời sống người lao động.
	C. Chăn nuôi làm giảm ô nhiễm môi trường và chống biến đổi khí hậu.
	D. Chăn nuôi cung cấp nguồn phân hữu cơ cho trồng trọt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.
Câu 4. Hoạt động nào trong chăn nuôi dưới đây có thể gây ô nhiễm môi trường?
	A. Xây hầm biogas để xử lí chất thải cho các trang trại chăn nuôi.
	B. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
	C. Thu chất thải để ủ làm phân hữu cơ.
	D. Thả rông vật nuôi, nuôi vật nuôi dưới gầm nhà sàn.
Câu 5. Nuôi vịt không thể cung cấp những sản phẩm nào sau đây?
	A. Cung cấp thịt	B. Cung cấp trứng.
	C. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.	D. Cung cấp sữa.
Câu 6. Chăn nuôi là một phần thuộc lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp.	B. Nông nghiệp.	C. Thương mại.	D. Dịch vụ.
Câu 7. Cho biết: Sản xuất vắc-xin thường hay được thử nghiệm trên con vật nào?
	A. Lợn.	B. Chuột.	C. Tinh tinh.	D. Gà
Câu 8. Vai trò chăn nuôi nào sau đây là sai?
	A. Cung cấp sức kéo cho sản xuất.
	B. Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thịt hộp.
	C. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường.
	D. Cung cấp phân bón cho trồng trọt.
Câu 9. Đâu là đặc điểm của chăn nuôi nông hộ?
	A. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi lớn.
	B. Chăn nuôi tại hộ gia đình với số lượng vật nuôi ít.
	C. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi nhiều.
	D. Chăn nuôi tại khu vực riêng biệt, xa nhà ở, số lượng vật nuôi tuỳ theo từng trang trại.
Câu 10. Quá trình chăm sóc gia súc cái sinh sản trải qua mấy giai đoạn?
	A. 2 giai đoạn.	B. 3 giai đoạn.	C. 4 giai đoạn	D. 5 giai đoạn.
Câu 11. Cần cho vật nuôi non bú sữa đâu càng sớm càng tốt vì
	A. sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	B. sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	C. sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
	D. sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
Câu 12. Vật nuôi non có những đặc điểm nào sau đây?
1. Khả năng điều tiết thân nhiệt chưa tốt. 
2. Ít bị tác động bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường.
3. Chức năng hệ tiêu hoá chưa hoàn thiện.
4. Chống chịu tốt trước các điều kiện bất lợi của môi trường.
5. Chức năng hệ hô hấp chưa hoàn thiện.
6. Chức năng hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.
	A. 1, 2, 4, 6	B. 1, 3, 5, 6	C. 2, 3, 5, 6	D. 3, 4, 5, 6
Câu 13. Trong các cách cho đực giống ăn sau đây, cách nào là đúng?
	A. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	B. Cho ăn vừa đủ, thức ăn chất lượng cao, giàu lipid.
	C. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất đạm.
	D. Cho ăn tự do, thức ăn chất lượng cao, giàu chất lipid.
Câu 14. Bệnh nào sau đây có nguyên nhân do môi trường sống không thuận lợi?
	A. Bệnh cảm nóng ở gà	B. Bệnh cúm gia cầm
	C. Bệnh ghẻ ở chó	D. Bệnh còi xương ở lợn
Câu 15. Gia cầm mái sinh sản cần phải trải qua mấy giai đoạn?
	A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 16. Khi được nuôi dưỡng và chăm sóc tốt thì vật nuôi sẽ như thế nào?
1. Khoẻ mạnh, lớn nhanh.
2. Ít bệnh tật.
3. Cho nhiều sản phẩm (thịt, trứng, sữa,...) với chất lượng cao.
4. Giảm sức đề kháng.
5. Được đảm bảo phúc lợi động vật.
	A. 1, 2, 3, 4	B. 1, 2, 4, 5	C. 1, 2, 3, 5	D. 1, 2, 3, 4, 5
Câu 17. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non có ý nghĩa quan trọng bởi vì:
	A. Con vật còn nhỏ nên ăn ít.
	B. Con vật còn nhỏ nên đáng yêu hơn.
	C. Giai đoạn này là nền tảng cho sự sinh trưởng và phát triển các giai đoạn sau của vật nuôi.
	D. Con vật còn nhỏ nên dễ chăm sóc.
Câu 18. Ba giai đoạn của lợn cái sinh sản lần lượt là:
	A. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	B. Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn mang thai.
	C. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn hậu bị → Giai đoạn đẻ và nuôi con.
	D. Giai đoạn mang thai → Giai đoạn đẻ và nuôi con → Giai đoạn hậu bị.
Câu 19. Mục tiêu của chăn nuôi đực giống là
	A. cho ra nhiều con giống tốt nhất.	B. nhanh lớn, nhiều nạc.
	C. càng béo càng tốt.	D. nhanh lớn, khoẻ mạnh.
Câu 20. Bệnh nào dưới đây do các vi sinh vật gây ra?
	A. Bệnh giun, sán.	B. Bệnh cảm lạnh.	C. Bệnh gà rù.	D. Bệnh ve, rận.
II. Tự luận: (5 điểm)
Câu 1: Vật nuôi non có đặc điểm như thế nào? Trình bày các biện pháp cần chú ý trong quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc vậ nuôi non.
Câu 2: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi có tác dụng gì?
Câu 3: Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ như thế nào?
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1. Trắc nghiệm
ĐỀ 701
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	D
	D
	B


ĐỀ 702
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	B
	C
	B
	B
	A
	B
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	C


ĐỀ 703
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	A
	C
	A
	C
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	C


ĐỀ 704
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	D
	A
	C
	D
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	C
	D
	B


ĐỀ 705
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	D
	B
	B
	C
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C


1. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Đặc điểm: 
- Sự điều tiết thân nhiệt, chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.
- Chức năng miễn dịch, tiêu hóa chưa tốt. 
Cần lưu ý:
- Giữ ấm cho cơ thể
- Giữ vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi
- Cho bú sữa đầu của mẹ
- Tập cho vật nuôi non ăn sớm
- Cho vật nuôi vận động và tiếp xúc với ánh sáng
	
1  điểm



1  điểm


	Câu 2
	- Tăng cường sức khoẻ, sức đề kháng cho vật nuôi, giúp vật nuôi giảm khả năng nhiễm bệnh.
- Tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế sự tiếp xúc của vật nuôi với nguồn bệnh, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
- Tiêm vaccine có tác dụng tạo miễn dịch cho vật nuôi, giúp vật nuôi chống lại tác nhân gây bệnh.
[bookmark: _GoBack]- Giảm tác hại của bệnh và giúp vật nuôi nhanh hồi phục.
	0,5 điểm
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3 
	Chăn nuôi và trồng trọt có mối quan hệ mật thiết với nhau:
+ Chăn nuôi cung cấp sức kéo và phân bón cho trồng trọt
+ Trồng trọt cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
	
1 điểm



	GV ra đề



Bùi Thị Quỳnh
	TTCM duyệt



Đinh Thị Như Quỳnh
	Ban giám hiệu duyệt



Nguyễn Ngọc Sơn 



